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1 Đường Đồng Đăng Cầu Bút xê Ngã 3 Bưu Điện 1,800,000 700,000 350,000 250,000 200,000

         B- ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

            1- XÃ VIỆT HƯNG (XÃ MIỀN NÚI)

TT Đường phố

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

38

1 Đường Đồng Đăng Cầu Bút xê Ngã 3 Bưu Điện 1,800,000 700,000 350,000 250,000 200,000

1.1 Ngã 3 Bưu Điện Cầu số 2 1,500,000 600,000 300,000 240,000 200,000

1.2 Cầu số 2 Đập hồ Yên Lập 1.000.000 400,000 250,000 220,000 200,000

2 Đường Hữu Nghị Ngã 3 Bưu điện Hết trạm xá xã 1,800,000 700,000 350,000 250,000 200,000

2.1 Hết Trạm xá xã Giáp Hoành Bồ 1,300,000 420,000 260,000 230,000 200,000

3 Đoạn đường 18A cũ KTX Công ty dược Ngã 4 với đường Hữu Nghị 1,000,000 400,000 250,000 220,000 200,000

3.1 Ngã 4 với đường Hữu Nghị Nhà văn hóa khu 11 1,000,000 400,000 250,000 220,000 200,000

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

Ghi chú:
1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):

- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.
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